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TỜ TRÌNH

Về việc quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý

 và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí, lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ (phí thu trên đầu phương tiện);
Thực hiện văn bản số 17558/BTC-CST ngày 12/12/2016 của Bộ Tài chính về việc phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 17/QĐ-HĐND ngày 05/5/2017 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh. 
Để cụ thể hóa các quy định của Nhà nước về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn theo các quy định của Trung ương, đảm bảo phù hợp tình hình thực tế của địa phương; tại kỳ họp này, UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện và trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên, với các nội dung cụ thể như sau:
I. Sự cần thiết phải ban hành
Căn cứ các quy định pháp luật của Nhà nước về phí và lệ phí, Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo xây dựng và trình HĐND tỉnh ban hành quy định danh mục. mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.
Tại kỳ họp thứ 13, thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII và kỳ họp thứ 02 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 354/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014; Nghị quyết số 366/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015; Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016; trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014; Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 và Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền thu phí, lệ phí; Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định về phí, lệ phí; Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trong đó quy định mức thu của 20 nhóm danh mục thu phí và 15 nhóm danh mục lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được. Đồng thời, UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh tổ chức thực hiện, đảm bảo thống nhất, hiệu quả trong việc quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn, tạo nguồn thu, góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương với số thu bình quân từ các khoản phí, lệ phí các năm giai đoạn từ năm 2014-2016 khoảng 60 tỷ đồng/năm, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hàng năm trên địa bàn tỉnh. 
 Sau 2 năm triển khai thực hiện các quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh cơ bản thuận lợi không có phát sinh vướng mắc; tuy nhiên, hiện nay Quốc hội ban hành Luật phí và lệ phí thay thế Pháp lệnh phí, lệ phí và các quy định hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương có sự thay đổi nên các căn cứ để ban hành đã hết hiệu lực thi hành, một số nội dung địa phương quy định không còn phù hợp với các quy định mới của Trung ương. 
Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 250/2016/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thay thế Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính. Như vậy, một trong những căn cứ quan trọng về phí và lệ phí đã thay thế; mặt khác, các quy định của Trung ương cũng điều chỉnh, bổ sung, quy định nhiều điểm mới, như: một số khoản phí chuyển sang giá dịch vụ, các khoản lệ phí thu được nộp 100% vào ngân sách nhà nước, bổ sung khoản phí như: phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp... 
Vì vậy, để cụ thể hóa và triển khai các quy định mới về danh mục, mức thu, quản lý và sử dụng về phí, lệ phí cần thiết phải ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo hướng dẫn mới của Trung ương và thay thế các nội dung quy định trước đây không còn phù hợp; đồng thời, tổng hợp các loại phí, lệ phí đang thực hiện trên địa bàn tỉnh vào một văn bản để thuận lợi khi tổ chức, thực hiện.
II. Nguyên tắc xây dựng và xác định mức thu

1. Mức thu phí, lệ phí được xác định trên cơ sở của Luật phí, lệ phí, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. 
2. Các loại phí, lệ phí đang thực hiện trên địa bàn được quy định ở nhiều văn bản khác nhau nay quy định chung trong một văn bản để thuận tiện trong theo dõi và tổ chức thực hiện.
3. Kế thừa Nghị quyết số 354/2014/NQ-HĐND, Nghị quyết số 366/2015/NQ-HĐND, Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh theo hướng:


- Những loại phí, lệ phí chưa được quy định và thực hiện trên địa bàn tỉnh nay Luật phí, lệ phí, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương quy định bổ sung thì bổ sung cho phù hợp.

- Những loại phí đang được quy định và thực hiện trên địa bàn tỉnh nay Luật phí, lệ phí, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn chuyển sang giá dịch vụ thì loại bỏ và không quy định.
- Những loại phí, lệ phí đang thực hiện trên địa bàn tỉnh đến nay vẫn còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và phù hợp với các quy định, hướng dẫn của Trung ương thì giữ nguyên để đảm bảo tính ổn định.

4. Xây dựng trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương có tham khảo các địa phương trong khu vực có hoàn cảnh kinh tế - xã hội tương đồng.
III. Nội dung đề nghị ban hành

1. Danh mục các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh
a) Danh mục các khoản phí (21 khoản):
 Theo quy định tại Thông tư 250//2016/TT-BTC ngày 11/11/2016; Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Danh mục các khoản phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, bao gồm:

1. Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống (đối với hoạt động bình tuyển, công nhận do cơ quan địa phương thực hiện).

2. Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu (bao gồm khu vực biên giới đất liền).


3. Phí sử dụng đường bộ.
4. Phí tham quan danh lam thắng cảnh (đối với công trình thuộc địa phương quản lý).

5. Phí tham quan di tích lịch sử (đối với công trình thuộc địa phương quản lý).

6. Phí tham quan công trình văn hóa, bảo tàng (đối với công trình thuộc địa phương quản lý).

7. Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.

8. Phí thư viện (đối với thư viện thuộc địa phương quản lý).

9. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).

10. Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện). 

11. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

12. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).

13. Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).

14. Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).

15. Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).

16. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

17. Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

18. Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển).

19. Phí đăng ký giao dịch bảo đảm (đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện).
20. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.


21. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ. 

b) Danh mục các khoản lệ phí gồm (7 khoản):

1. Lệ phí đăng ký cư trú (đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực hiện).
2. Lệ phí cấp chứng minh nhân dân (đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực hiện).
3. Lệ phí hộ tịch.

4. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện).

5. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

6. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

7. Lệ phí đăng ký kinh doanh.
2. Nội dung xây dựng quy định thu các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh
2.1. Mức thu các khoản phí
- Xây dựng khung mức thu đối với 19/22 khoản phí được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 (trong đó Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa được quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 354/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh nay theo quy định tại Thông tư 250/2016/TT-BTC được tách ra thành  03 khoản phí là: Phí tham quan danh lam thắng cảnh, Phí tham quan di tích lịch sử, Phí tham quan công trình văn hóa, bảo tàng).
- Có 03 khoản phí không quy định gồm: (1) Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tàu bay, (2) Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tàu biển do thực tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên không có các khoản phí này; (3) Phí sử dụng tạm lòng đường, hè phố, đề nghị HĐND tỉnh xem xét không quy định do tỉnh ta cùng với các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước nói chung, thành phố Điện Biên Phủ nói riêng đã và đang quyết tâm thực hiện việc phá bỏ, tháo dỡ công trình, hạng mục lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán của các tổ chức, cá nhân để đảm bảo hành lang an toàn giao thông và trả lại vỉa hè cho người đi bộ không gây cản trở, mất an toàn giao thông.

Riêng khoản phí sử dụng đường bộ: theo quy định tại Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh không quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự, vì vậy chỉ áp dụng thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, miễn đối với xe ô tô theo quy định tại Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính. 

- Ngoài 19 khoản phí xây dựng nêu trên, UBND báo cáo - trình HĐND tỉnh quy định mức thu đối với 01 khoản phí phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ.
Các khoản phí nêu trên, Bộ Tài chính không quy định mức thu cụ thể, việc quyết định mức thu do UBND tỉnh trình HĐND ban hành trên cơ sở nguyên tắc: Căn cứ mức thu phí hiện hành; phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương và tham khảo mức thu của các địa phương có hoàn cảnh kinh tế - xã hội tương đồng. Với đặc thù Điện Biên là một tỉnh miền núi, nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nguồn thu ngân sách trên địa bàn thấp, chủ yếu Trung ương trợ cấp. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quy định mức thu phí cơ bản bằng mức thu phí theo quy định tại Nghị quyết số 354/2014/NQ-HĐND; Nghị quyết số 366/2015/NQ-HĐND; Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và áp dụng một số khoản phí, lệ phí theo mức thu phí, lệ phí của Trung ương quy định.
 (Chi tiết như phụ lục I kèm theo)

2.2. Mức thu các khoản lệ phí
- Mức thu đối với 07 khoản lệ phí theo hướng dẫn của Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016, trong đó có 01 khoản lệ phí đã thay đổi về nội dung là Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất (thay thế lệ phí địa chính) và lệ phí hộ tịch được tách riêng thành 03 khoản: Lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân và Lệ phí hộ tịch.

- 07 khoản lệ phí, Bộ Tài chính không quy định mức thu cụ thể, mức thu do UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định (theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 250/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính).

- Đối với một số khoản lệ phí trước đây tỉnh đã quy định nay không ban hành do không thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh quyết định (theo quy định của Luật phí, lệ phí), gồm: Lệ phí cấp biển số nhà, Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực, Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực, Lệ phí trước bạ (đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi kể cả lái xe).

Để tổ chức, triển khai thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, UBND đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quy định mức thu các khoản lệ phí nêu trên bằng mức thu lệ phí theo quy định tại Nghị quyết số 354/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 và Nghị quyết số 366/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của HĐND tỉnh và áp dụng một số khoản lệ phí theo mức thu lệ phí của trung ương quy định.
(Chi tiết như phụ lục II kèm theo)

3. Đối tượng nộp và đơn vị thu phí, lệ phí
Đề nghị quy định chi tiết đối tượng nộp và đơn vị thu phí, lệ phí theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 và các văn bản Trung ương hiện hành.

(Chi tiết như phụ lục III kèm theo)

4. Đối tượng miễn, giảm phí, lệ phí
Thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6; khoản 2 Điều 8 Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. 
(Chi tiết các khoản miễn, giảm của từng loại phí, lệ phí được tổng hợp trong Phụ lục I, II kèm theo).

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp Trung ương quy định bổ sung các đối tượng miễn, giảm phí và lệ phí hoặc xét thấy cần thiết miễn, giảm phí và lệ phí đối với các đối tượng khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ tổng hợp, trình HĐND tỉnh quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.
5. Quản lý và sử dụng số tiền phí, lệ phí; tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí 
Việc quản lý và sử dụng số tiền phí, lệ phí cụ thể đối với từng khoản phí, lệ phí tùy theo số thu phí, lệ phí phát sinh thực tế, hình thức đầu tư dịch vụ, đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí, dự toán ngân sách nhà nước cấp hàng năm nhưng đảm bảo theo đúng quy định tại Khoản 2, 3, 4 và 5, Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ.
Tỷ lệ phân chia các khoản phí: thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, về cơ bản giữ nguyên tỷ lệ phân chia theo Nghị quyết số 354/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014; Nghị quyết số 366/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015; Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016.

* Riêng đối với các khoản lệ phí: thực hiện nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. 

(Chi tiết như phụ lục IV kèm theo)

6. Tổ chức thực hiện
Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành quyết định quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí để triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.
Quy định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 và bãi bỏ quy định thu phí, lệ phí quy định tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh gồm: Nghị quyết số 354/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 Quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 366/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trên đây là nội dung Tờ trình về việc Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên. UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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